
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT   Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

 Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Y tế từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 

 

Căn cứ Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu một số khản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Y tế từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023, cụ thể như sau:  

1. Phí trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh bằng 70% mức thu phí quy định 

tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế; và bằng 70% mức thu phí quy định tại các điểm 

3, điểm 5, điểm 7, điểm 9 mục IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành 

kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC. 

2. Các TTHC không được giảm trừ phí theo Thông tư  số 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính: Thực hiện thu phí theo quy định của pháp luật. 

3. Thông báo này thay thế áp dụng mức thu phí giải quyết TTHC phần A, 

Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 115/TB-SYT ngày 07/7/2023 của 

Sở Y tế Lạng Sơn về việc áp dụng mức thu phí giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. 

4. Đối với các hồ sơ TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã tiếp nhận từ 

ngày 01/7/2023 đến ngày ký Thông báo này, đã thu phí không đúng theo quy định, 

Sở Y tế hoàn lại phí nộp thừa cho công dân (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

biết để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- TT PVHCC (ph/h); 

- VNPT LS (cập nhật trên HTTT giải quyết TTHC của tỉnh); 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (p/h); 

- Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn (p/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 



 
 

 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 



 
 

 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỪ 01/7/2023 ĐẾN 31/12/2023 

(Ban hành kèm theo Thông báo  số       /TB-SYT  ngày    tháng 8 năm 2023  của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 

STT MÃ TTHC TÊN TTHC PHÍ THEO QUY ĐỊNH 

PHÍ THỰC THU 

THEO TT 

44/2023/TT-BTC 

I LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Stt Mã TTHC Tên TTHC   

1  
1.003848.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện 

thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường 

hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập. 

10.500.000đ 7.350.000đ 

2  
1.003876.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

5.700.000đ 3.990.000đ 

3  
1.003803.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

4.300.000đ 3.010.000 

4  
1.003774.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ 

sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
5.700.000đ 3.990.000đ 

5  1.003746.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, 

trạm y tế xã 
3.100.000đ 2.170.000đ 

6  
2.000984.000.00.1

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
4.300.000đ 3.010.000đ 

a.  1.003848.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện 

thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường 

hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia 

10.500.000đ 7.350.000đ 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217023
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217023
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217024
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217024
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217025
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217025
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217026
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217026
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206543
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206543
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169852
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169852
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217023
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217023


 
 

 

tách, hợp nhất, sáp nhập. 

7  
1.003644.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Bệnh viện: 10.500.000đ Bệnh viện:7.350.000đ 

Phòng khám ĐK: 

5.700.000đ 

Phòng khám ĐK: 

3.990.000đ 

Phòng khám CK: 

4.300.000đ 

Phòng khám CK: 

3.010.000đ 

Phòng chẩn trị YHCT: 

3.100.000đ 

Phòng chẩn trị YHCT: 

2.170.000đ 

8  
1.003547.000.00.0

0.H37 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy 

mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Bệnh viện: 10.500.000đ Bệnh viện:7.350.000đ 

Phòng khám ĐK: 

5.700.000đ 
Phòng khám ĐK: 

3.990.000đ 

Phòng khám CK: 

4.300.000đ 

Phòng khám CK: 

3.010.000đ 

a.  1.003516.000.00.0

0.H37 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị 

thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh 

1.500.000đ 1.050.000đ 

b.  1.003628.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

1.500.000đ 1.050.000đ 

9  
1.003531.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người 

chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

1.500.000đ 1.050.000đ 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169702
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169702
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169711
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169711
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169704
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169704
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169709
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169709


 
 

 

của Sở Y tế 

a.  
1.003709.000.00.0

0.H37 

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

360.000đ 252.000đ 

10  1.003824.000.00.0

0.H37 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu 

hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

360.000đ 252.000đ 

11  
1.003800.000.00.0

0.H37 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ 

hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

150.000đ 105.000đ 

12  
1.003773.000.00.0

0.H37 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

360.000đ 252.000đ 

13  1.003748.000.00.0

0.H37 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

360.000đ 252.000đ 

14  
2.000980.000.00.0

0.H37 

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh 

gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

2.500.000đ 1.750.000đ 

15  
2.000968.000.00.0

0.H37 

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh 

gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

2.500.000đ 1.750.000đ 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169617
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169617
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206511
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206511
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206510
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206510
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206509
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206509
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217022
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=217022
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169855
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169855
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169857
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=169857


 
 

 

    


		2023-08-10T16:20:56+0700


		2023-08-10T16:27:36+0700


		2023-08-10T16:27:36+0700


		2023-08-10T16:27:36+0700




